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Stt Mã SV  Họ và Tên  Lớp Đơn vị Ghi chú 

1 4114933 Trần Vũ Linh CA11X5A1 Viện NCPT ĐBSCL Tự quản KTX 

2 3102762 Đồng Thị Yến Nhi DA1066T1 Viện NC&PT CNSH 
Tự quản ngoại 

trú 

3 3112529 Nguyễn Thanh Sang DA1166A1 Viện NC&PT CNSH 
Tự quản ngoại 

trú 

4 3112564 Nguyễn Thị Việt Trinh DA1166A1 Viện NC&PT CNSH Tự quản KTX 

5 3112572 Ngô Thị Cẩm Tú DA1166A1 Viện NC&PT CNSH Tự quản KTX 

6 B1203231 Nhan Ngọc Phương Nhi DA12Y3A1 Viện NC&PT CNSH 
Tự quản ngoại 

trú 

7 1101650 Lý Hoài Nhân DI1096A2 Công nghệ TT &TT 
Tự quản ngoại 

trú 

8 1111337 Phạm Minh Tâm DI1196A2 Công nghệ TT &TT Tự quản KTX 

9 B1204076 Thái Nguyễn Hoài Thiên DI1296A1 Công nghệ TT &TT 
Tự quản ngoại 

trú 

10 B1208647 Nguyễn Thành Nhân DI12Z6A2 Công nghệ TT &TT 
Tự quản ngoại 

trú 

11 B1304915 Phan Minh Tiễn DI13V7A1 Công nghệ TT &TT 
Tự quản ngoại 

trú 

12 B1304958 Phạm Minh Đức DI13V7A2 Công nghệ TT &TT Tự quản KTX 

13 B1310502 Hồ Khắc Huy DI1395A1 Công nghệ TT &TT 
Tự quản ngoại 

trú 

14 C1200441 Bùi Văn Thảo DI1295L1 Công nghệ TT &TT Tự quản KTX 



15 1117484 Quang Thị Hoàng Mai KH1189A1 Khoa học Tự nhiên 
Tự quản ngoại 

trú 

16 1117876 Nguyễn Quang Khải KH11Y1A1 Khoa học Tự nhiên 
Tự quản ngoại 

trú 

17 2112072 Lý Chiêu Phụng KH11Y2A1 Khoa học Tự nhiên Tự quản KTX 

18 B1203168 Châu Thị Cẩm Tiên KH1294A1 Khoa học Tự nhiên Tự quản KTX 

19 B1203192 Đỗ Thị Dung KH1294A1 Khoa học Tự nhiên 
Tự quản ngoại 

trú 

20 B1204200 Nguyễn Thị Diễm Phương KH12Y1A2 Khoa học Tự nhiên Tự quản KTX 

21 B1303914 Văn Thị Thúy Hà KH13Y2A1 Khoa học Tự nhiên Tự quản KTX 

22 4105657 Nguyễn Kim Ngân KT1090A1 Kinh tế &QTKD Tự quản KTX 

23 4105698 Nguyễn Thị Thùy Trang KT1090A1 Kinh tế &QTKD Tự quản KTX 

24 4113885 Nguyễn Thị Thùy Dương KT11W1A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

25 4113953 Châu Mỹ Tiên KT11W1A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

26 4114145 Võ Thị Phương Nhung KT1120A2 Kinh tế &QTKD Tự quản KTX 

27 4114203 Phạm Thị Ân KT1121A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

28 4114221 Huỳnh Thị Cẩm Giang KT1121A3 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

29 4114233 Châu Ngọc Hồ KT1121A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

30 4114240 Đàm Mỹ Huỳnh KT1121A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

31 4114245 Nguyễn Hoàng Khang KT1121A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

32 4114268 Bùi Hữu Nghĩa KT1121A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 



33 4114269 Châu Thanh Nghiêm KT1121A3 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

34 4114334 Đặng Thị Hồng Tươi KT1121A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

35 4114362 Nguyễn Thị Mỹ Dung KT1121A3 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

36 4114390 Trương Ái Hương KT1121A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

37 4114419 Nguyễn Phan Hoàng Ngọc KT1121A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

38 4114428 Võ Thị Cẩm Nhung KT1121A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

39 4114481 Giang Thị Bạch Tuyết KT1121A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

40 4114501 Hồ Thị Mỹ Chi KT1122A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

41 4114550 Trần Thanh Như Nguyệt KT1122A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

42 4114596 Dương Thị Bích Tuyền KT1122A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

43 4114604 Từ Gia Yên KT1122A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

44 4114709 Trương Hồng Sương KT1123A2 Kinh tế &QTKD Tự quản KTX 

45 4114835 Ngô Văn Hiếu KT11W4A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

46 4115374 Nguyễn Thúy An KT1141A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

47 4115401 Lê Thị Thanh Huyền KT1141A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

48 4115411 Nguyễn Trúc Ly KT1141A1 Kinh tế &QTKD Tự quản ngoại 



trú 

49 4115434 Đỗ Thị Thanh Tâm KT1141A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

50 4115439 Nguyễn Thị Phương Thảo KT1141A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

51 4115560 Thi Ngọc Châu KT1145A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

52 4118407 Nguyễn Thị Hằng KT11W3A1 Kinh tế &QTKD Tự quản KTX 

53 B1201711 Châu Thị Thùy Trang KT1222A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

54 B1201766 Nguyễn Thị Thanh Ngọc KT1222A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

55 B1201776 Trần Đặng Kim Phụng KT1222A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

56 B1201915 Lưu Thanh Kha KT1245A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

57 B1201920 Nguyễn Thị Mỹ Linh KT1245A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

58 B1202224 Phạm Thị Thanh Trúc KT12W3A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

59 B1202289 Lâm Phương Linh KT1221A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

60 B1202300 Đặng Hồng Hoàng My KT1221A3 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

61 B1202547 Mai Thị Kim Ngân KT1220A1 Kinh tế &QTKD Tự quản KTX 

62 B1202724 Đặng An Phương Thảo KT12V5A1 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

63 B1206318 Ngô Thị Hạnh Dung KT1223A3 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 



64 B1206421 Huỳnh Thị Bảo Châu KT1223A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

65 B1206510 Phan Thị Minh Thư KT1223A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

66 B1207398 Nguyễn Thị Kim Phụng KT1290A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

67 B1207413 Phan Thị Ánh Thi KT1290A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

68 B1207416 Nguyễn Thị Ánh Thu KT1290A2 Kinh tế &QTKD Tự quản KTX 

69 B1302101 Nguyễn Đoàn Mai Anh KT1322A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

70 B1302300 Đinh Thị Diễm Hằng KT1345A1 Kinh tế &QTKD Tự quản KTX 

71 B1302695 Trần Văn Trực KT1321A3 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

72 B1307965 Lương Ngọc Duyên KT1323A1 Kinh tế &QTKD Tự quản KTX 

73 B1309333 Mai Thị Thu KT1390A2 Kinh tế &QTKD 
Tự quản ngoại 

trú 

74 5115720 Phạm Thị Lành LK1165A1 Luật Tự quản KTX 

75 5115752 Nguyễn Thị Kim Thanh LK1164A1 Luật 
Tự quản ngoại 

trú 

76 5115773 Huỳnh Thị Tú LK1164A1 Luật 
Tự quản ngoại 

trú 

77 5115889 Lê Trung Hiếu LK1164A2 Luật 
Tự quản ngoại 

trú 

78 5115933 Dương Quốc Thịnh LK1164A2 Luật Tự quản KTX 

79 5116020 Nguyễn Dương Trúc Thảo LK1164A2 Luật 
Tự quản ngoại 

trú 

80 5116043 Hồ Thị Thanh Xuân LK1164A2 Luật 
Tự quản ngoại 

trú 



81 B1202941 Phạm Hồng Đào LK1265A2 Luật 
Tự quản ngoại 

trú 

82 B1203006 Nguyễn Thanh Tùng LK1264A2 Luật 
Tự quản ngoại 

trú 

83 B1303336 Nguyễn Thị Hồng Thắm LK1364A2 Luật 
Tự quản ngoại 

trú 

84 B1303450 Đoàn Thị Trinh LK1365A2 Luật Tự quản KTX 

85 6116417 Ngô Thị Như Ngọc ML11X4A1 Khoa học Chính trị Tự quản KTX 

86 3103941 Lưu Thanh Phước Tín TT10Z7A1 Môi trường &TNTN Tự quản KTX 

87 4115108 Nguyễn Thị Kim Yến MT1125A2 Môi trường &TNTN Tự quản KTX 

88 B1207283 Nguyễn Thị Yến Nhi MT12X7A1 Môi trường &TNTN 
Tự quản ngoại 

trú 

89 B1309216 Phan Thị Ngọc Trân MT13X7A1 Môi trường &TNTN Tự quản KTX 

90 2111641 Trần Hồng Thái CB1108A1 Nông nghiệp và SHƯD Tự quản KTX 

91 3092658 Châu Công Đáng CN0967A2 Nông nghiệp và SHƯD Tự quản KTX 

92 3112690 Nguyễn Thanh Phong CN1167A1 Nông nghiệp và SHƯD 
Tự quản ngoại 

trú 

93 3113145 Nguyễn Trần Hiệp TT11X8A1 Nông nghiệp và SHƯD 
Tự quản ngoại 

trú 

94 3113480 Huỳnh Thanh Suôl TT1173A1 Nông nghiệp và SHƯD Tự quản KTX 

95 B1205184 Phan Thị Mộng CB1208A1 Nông nghiệp và SHƯD Tự quản KTX 

96 B1205774 Trần Thanh Đoàn TT1219A2 Nông nghiệp và SHƯD 
Tự quản ngoại 

trú 

97 B1209486 Nguyễn Đình Luyện TT12X9A1 Nông nghiệp và SHƯD Tự quản KTX 

98 B1307081 Trần Thị Ngọc Trâm NN1312A2 Nông nghiệp và SHƯD Tự quản KTX 

99 B1307250 Phan Thành Tính NN1319A2 Nông nghiệp và SHƯD Tự quản KTX 

100 B1308855 Tôn Xuân Huy NN1367A1 Nông nghiệp và SHƯD Tự quản KTX 



101 B1308921 Trần Trường Thịnh NN1367A1 Nông nghiệp và SHƯD Tự quản KTX 

102 B1308935 Nguyễn Phước Toàn NN13Y4A1 Nông nghiệp và SHƯD 
Tự quản ngoại 

trú 

103 1100065 Đinh Thị Minh Thu TL1001A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

104 1100412 Võ Thị Ngọc Thiện TL1074A1 Sư phạm Tự quản KTX 

105 1110011 Trần Thị Ngọc Diểm TL1101A1 Sư phạm Tự quản KTX 

106 1110104 Nguyễn Thị Diễm Hương TL1133A1 Sư phạm Tự quản KTX 

107 1110130 Ngô Thị Hồng Thắm TL1133A1 Sư phạm Tự quản KTX 

108 1110155 Ngô Thành Vĩnh TL1133A1 Sư phạm Tự quản KTX 

109 1110300 Nguyễn Thị Ngọc Hương TL11X3A1 Sư phạm Tự quản KTX 

110 1110314 Trần Thị Kim Ngân TL11X3A1 Sư phạm Tự quản KTX 

111 1110331 Ngô Thị Mộng Thu TL11X3A1 Sư phạm Tự quản KTX 

112 1110340 Võ Thị Huyền Trân TL11X3A1 Sư phạm Tự quản KTX 

113 1117603 Phạm Ngọc Nhân TL1192A1 Sư phạm Tự quản KTX 

114 3112338 Châu Hồng Thư HS1175A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

115 6106528 Sơn Thị Hồng Cẩm SD1016A1 Sư phạm Tự quản KTX 

116 6116051 Nguyễn Hữu Duyên NV1117A1 Sư phạm Tự quản KTX 

117 6116054 Huỳnh Hồng Dưng NV1117A1 Sư phạm Tự quản KTX 

118 6116059 Trần Thị Hiền NV1117A1 Sư phạm Tự quản KTX 

119 6116063 Lê Thị Bích Huyền NV1117A1 Sư phạm Tự quản KTX 

120 6116070 Trần Huyền Linh NV1117A1 Sư phạm Tự quản KTX 

121 6116076 Phạm Thị Mừng NV1117A1 Sư phạm Tự quản KTX 

122 6116078 Nguyễn Thị Diễm My NV1117A1 Sư phạm Tự quản KTX 

123 6116080 Phạm Cẩm Ngân NV1117A1 Sư phạm Tự quản ngoại 



trú 

124 6116277 Nguyễn Hồng Quyên SD1118A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

125 6116334 Trần Đinh Minh Linh SD1116A1 Sư phạm Tự quản KTX 

126 6116378 Thạch Thị Xương SD1116A1 Sư phạm Tự quản KTX 

127 7106838 Phạm Quang Minh NN1052A2 Sư phạm Tự quản KTX 

128 7116601 Hồ Bảo Châu NN11X1A2 Sư phạm Tự quản KTX 

129 7116612 Bùi Lê Đức Hạnh NN11X1A2 Sư phạm Tự quản KTX 

130 7118473 Đoàn Mộng Kha NN11X2A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

131 B1200022 Huỳnh Thị Như Huỳnh TL12X3A1 Sư phạm Tự quản KTX 

132 B1200046 Trần Thị Hồng Quế TL12X3A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

133 B1200063 Nguyễn Thị Yến Thu TL12X3A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

134 B1200324 Lê Thị Anh Thư TL1201A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

135 B1200389 Nguyễn Thị Huyền Như TL1201A2 Sư phạm Tự quản KTX 

136 B1200496 Trần Trung Tại TL1234A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

137 B1200528 Nguyễn Thành Lợi TL1202A3 Sư phạm Tự quản KTX 

138 B1200750 Trần Vân Anh NV1217A2 Sư phạm Tự quản KTX 

139 B1200902 Nguyễn Tiểu Tướng SD1218A1 Sư phạm Tự quản KTX 

140 B1201015 Phạm Thị Hoài Thương NN12X1A1 Sư phạm Tự quản KTX 

141 B1201069 Nguyễn Long Trung NN12X1A2 Sư phạm Tự quản KTX 

142 B1208043 Nguyễn Thị Thùy Dương TL1202A3 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 



143 B1208282 Tiêu Hồng Mi NN12X2A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

144 B1300035 Giảng Thị Huỳnh Như SP13X3A1 Sư phạm Tự quản KTX 

145 B1300072 Võ Nhật Tường SP13X3A1 Sư phạm Tự quản KTX 

146 B1300525 Trần Thùy Trang SP1302A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

147 B1300730 Lâm Thị Kim Châm SP1309A1 Sư phạm 
Tự quản ngoại 

trú 

148 B1300825 Đặng Thị Minh Út SP1309A1 Sư phạm Tự quản KTX 

149 B1301279 Võ Thị Phương Thảo SP13X1A1 Sư phạm Tự quản KTX 

150 B1301329 Trần Duyên Ngọc SP13X1A2 Sư phạm Tự quản KTX 

151 1100828 Từ Minh Phụng TC1086A2 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

152 1101263 Nguyễn Khánh Toàn TC1061A1 Công nghệ Tự quản KTX 

153 1101356 Đặng Đức Anh TC1059A1 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

154 1110652 Trương Nguyên Tường Lảm TC1162A2 Công nghệ Tự quản KTX 

155 1110983 Nguyễn Văn Đen TC1161A2 Công nghệ Tự quản KTX 

156 1111102 Nguyễn Chí Linh TC11Y6A1 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

157 1111126 Lê Ngọc Thái TC11Y6A1 Công nghệ Tự quản KTX 

158 1111175 Huỳnh Thị Ngọc Liên CK1183A1 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

159 2112128 Lê Phước Dư TC11Y7A1 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

160 B1204862 Nguyễn Minh Tâm TC1261A1 Công nghệ Tự quản KTX 

161 B1204987 Lý Thanh Tùng TC12Y5A1 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 



162 B1205408 Lưu Quốc Huy TC1262A1 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

163 B1205615 Lý Công Hiển TC1286A1 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

164 B1305145 Nguyễn Văn Sáng TN13V6A1 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

165 B1305683 Lê Văn Gin TN13Y6A1 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

166 B1305743 Nguyễn Nhựt Tâm TN13Y6A2 Công nghệ Tự quản KTX 

167 B1305894 Phạm Minh Tân TN1361A2 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

168 B1306732 Nguyễn Trường Nhật Quang TN1362A1 Công nghệ 
Tự quản ngoại 

trú 

169 B1205299 Bùi Thị Lan TS1282A2 Thủy sản Tự quản KTX 

170 B1306608 Thái Văn Phương TS1382A2 Thủy sản 
Tự quản ngoại 

trú 

171 B1308558 Phạm Thanh Cường TS1313A2 Thủy sản Tự quản KTX 

172 6116173 Nguyễn Thị Kim Cương XH11W7A2 Khoa học XH&NV Tự quản KTX 

173 6116179 Phan Tín Huy XH11W7A2 Khoa học XH&NV Tự quản KTX 

174 7107000 Lê Bảo Như NN1054A3 Khoa học XH&NV Tự quản KTX 

175 7108803 Vương Thế Hào XH10Z9A1 Khoa học XH&NV 
Tự quản ngoại 

trú 

176 7116767 Lê Thị Ngọc XH11V1A2 Khoa học XH&NV 
Tự quản ngoại 

trú 

177 B1201273 Võ Thị Kim Ngân NN12V1A3 Khoa học XH&NV Tự quản KTX 

178 B1201348 Ông Thị Tiết Mỹ NN12V1A2 Khoa học XH&NV 
Tự quản ngoại 

trú 

179 B1201417 Võ Thanh Dũ NV12W7A1 Khoa học XH&NV Tự quản KTX 



180 B1201457 Dương Thị Trúc Ngoan NV12W7A2 Khoa học XH&NV Tự quản KTX 

181 B1201618 Phạm Hồng Khánh TV12W9A1 Khoa học XH&NV Tự quản KTX 

182 B1301498 Lê Huỳnh Thảo Duyên XH13V1A1 Khoa học XH&NV Tự quản KTX 

183 B1301639 Trần Quang Ánh Duy XH13Z8A1 Khoa học XH&NV Tự quản KTX 

 
Danh sách gồm 183 sinh viên 
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